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Phần I
CĂN CỨ CHÍNH TRỊ, PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT
SẮP XẾP ĐVHC CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TỈNH QUẢNG BÌNH

I. CĂN CỨ CHÍNH TRỊ, PHÁP LÝ
1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;
2.Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
3. Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã;
4. Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
5. Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021;
6. Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiêu chuẩn của ĐVHC và phân loại ĐVHC;
7. Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân loại đô thị;
8. Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021;
9. Công văn số 2115/BNV-CQĐP ngày 16/5/2019 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn mẫu hồ sơ đề án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện trong giai đoạn 2019 – 2021;
10. Thông báo số 1083-TB/TU ngày 12/4/2019 và số 1139-TB/TU ngày 01/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã từ nay đến năm 2021; Thông báo số 2068-TB/TU ngày 09/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình về Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã từ nay đến năm 2021;
11. Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019-2021.


II. SỰ CẦN THIẾT SẮP XẾP ĐVHC CẤP HUYỆN, CẤP XÃ CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH
Xây dựng bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả luôn là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước. Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước đã đề ra nhiệm vụ: “Khẩn trương xây dựng và đưa vào thực hiện quy hoạch tổng thể các đơn vị hành chính các cấp, trên cơ sở đó ổn định cơ bản các đơn vị hành chính ở ba cấp tỉnh, huyện, xã”. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 cũng đã quy định: “Đơn vị hành chính được tổ chức ổn định trên cơ sở các đơn vị hành chính hiện có. Khuyến khích việc nhập các đơn vị hành chính cùng cấp”. Hội nghị Trung ương 6 khoá XII Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã xác định: “Đến năm 2021, sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng thôn, tổ dân phố; từ năm 2021 đến năm 2030, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, thôn, tổ dân phố theo tiêu chuẩn quy định”. Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã đã đăt ra mục tiêu cụ thể: từ nay đến năm 2021, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% về cả 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số”. 
Kết quả rà soát và đối chiếu với tiêu chuẩn đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 1211/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Quảng Bình có 08 đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn cả 3 tiêu chí diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính trực thuộc, vị trí địa lý các đơn vị hành chính cấp huyện rõ ràng, thuận lợi trong việc quản lý nhà nước theo lãnh thổ. Đối với đơn vị hành chính cấp xã: có 50 đơn vị chưa đạt 50% tiêu chuẩn diện tích hoặc dân số, trong đó có 12 đơn vị chưa đạt 50% tiêu chuẩn dân số, có 38 đơn vị chưa đạt 50% tiêu chuẩn diện tích; có 18 đơn vị chưa đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn về diện tích và dân số.
Trên cơ sở đánh giá thực trạng các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, để khắc phục những bất cập, tồn tại, hạn chế, sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm được nguồn ngân sách chi hàng năm đối với các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã, UBND tỉnh Quảng Bình xây dựng “Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019 - 2021” là hết sức cần thiết.



Phần II
HIỆN TRẠNG ĐVHC CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TỈNH QUẢNG BÌNH
I. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, NHẬP, CHIA, GIẢI THỂ, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI ĐVHC CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TỈNH QUẢNG BÌNH TỪ NĂM 1986  ĐẾN NAY
1. Số lượng ĐVHC cấp huyện, cấp xã của địa phương tại thời điểm năm 1986
- Đơn vị hành chính cấp huyện: 05 ĐVHC, gồm: 04 huyện và 01 thị xã.
- Đơn vị hành chính cấp xã: 145 ĐVHC, gồm: 04 phường, 05 thị trấn và 136 xã.
2. Khái quát quá trình thành lập, nhập, chia, giải thể, điều chỉnh địa giới ĐVHC cấp huyện, cấp xã của tỉnh Quảng Bình từ năm 1986 đến nay
- Đối với đơn vị hành chính cấp huyện: 
Năm 1989, tái lập tỉnh Quảng Bình theo Nghị Quyết của Quốc Hội ngày 30/6/1989 về việc phân vạch địa giới hành chính của các tỉnh Nghĩa Bình, Phú Khánh và Bình Trị Thiên. Khi tách ra, tỉnh Quảng Bình có 5 đơn vị hành chính gồm thị xã Đồng Hới và 4 huyện: Bố Trạch, Lệ Ninh, Quảng Trạch, Tuyên Hóa.
Năm 1990, thực hiện Quyết định số 190/HĐBT ngày 01/6/1990 của Hội đồng Bộ Trưởng về việc điều chỉnh địa giới huyện Quảng Trạch, thị xã Đồng Hới và chia huyện Lệ Ninh, huyện Tuyên hoá thuộc tỉnh Quảng Bình. Theo Quyết định: huyện Lệ Ninh được chia thành 02 huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh; chia huyện Tuyên Hóa thành 02 huyện: huyện Tuyên Hóa và huyện Minh Hóa. Nâng tổng số ĐVHC cấp huyện tỉnh Quảng Bình lên 07 ĐVHC gồm: 01 thị xã và 06 huyện.
Năm 2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 156/2004/NĐ-CP ngày 16/8/2004 về việc thành lập thành phố Đồng Hới thuộc tỉnh Quảng Bình. Tỉnh Quảng Bình có 07 ĐVHC cấp huyện: 06 huyện và 01 thành phố.
Năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị Quyết số 125/NQ-CP ngày 20/12/2013 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập mới thị xã Ba Đồn và 06 phường thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
Từ 2013 đến nay, tỉnh Quảng Bình giữ nguyên số đơn vị hành chính cấp huyện là 08 đơn vị hành chính (06 huyện, 01 thành phố và 01 thị xã).
- Đối với đơn vị hành chính cấp xã:
Từ năm 1986 đến năm 2013: Tỉnh Quảng Bình có 159 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 16 phường, 07 thị trấn và 136 xã. Cụ thể:
Năm 1991, thành lập 2 phường: Nam Lý và Bắc Lý thuộc thị xã Đồng Hới trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính xã Lý Ninh, thị xã Đồng Hới (nay là thành phố Đồng Hới) theo Quyết định số 568/1991/QĐ-TCCP của Ban Tổ chức Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ).
Năm 1992, thành lập phường Đồng Mỹ và phường Hải Đình trên cơ sở điều chỉnh ĐGHC phường Đồng Phú, thị xã Đồng Hới theo Quyết định số 487/1992/QĐ-TCCP của Ban Tổ chức Chính phủ.
Năm 1998, thành lập xã Thuận Đức thuộc thị xã Đồng Hới theo Nghị định số 34/1998/NĐ-CP ngày 30/5/1998 của Chính phủ.
Năm 1999, thành lập thị trấn Đồng Lê và xã Sơn Hoá thuộc huyện Tuyên Hoátrên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính xã Lê Hóa và xã Đồng Hóa; thành lập thị trấn Quán Hàu thuộc huyện Quảng Ninh trên cơ sở điều chỉnh ĐGHC xã Lương Ninh với xã Vĩnh Ninh theo Nghị định số 30/1999/NĐ-CP ngày 28/4/1999 Chính phủ về việc thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Tuyên Hóa và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Năm 2000, thành lập thị trấn Quy Đạt thuộc huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình trên cơ sở điều chỉnh ĐGHC của 3 xã: Quy Hóa, Yên Hóa, Xuân Hóa theo Nghị định số 31/222/NĐ-CP ngày 11/8/2000 của Chính phủ.
Năm 2001, thành lập xã Lâm Thủy thuộc huyện Lệ Thủy trên cơ sở điều chỉnh ĐGHC xã Ngân Thủy theo Nghị định số 85/2001/NĐ-CP ngày 14/11/2001 của Chính phủ.
Năm 2003, thành lập xã Trọng Hoá thuộc huyện Minh Hoá trên cơ sở điều chỉnh ĐGHC xã Dân Hóa; thành lập xã Nam Hóa thuộc huyện Tuyên Hoá trên cơ sở điều chỉnh ĐGHC xã Thạch Hóa theo Nghị định số 40/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/4/2003.
Năm 2004, thành lập Phường Đức Ninh Đông trên cơ sở điều chỉnh ĐGHC xã Đức Ninh, thuộc thị xã Đồng Hới (nay là thành phố Đồng Hới); thành lập phường Bắc Nghĩa trên cơ sở điều chỉnh ĐGHC xã Nghĩa Ninh, thị xã Đồng Hới; đổi tên các xã thuộc huyện Lệ Thuỷ: xã Ngư Thuỷ thành xã Ngư Thuỷ Nam; xã Hải Thuỷ thành xã Ngư Thuỷ Trung; xã Ngư Hoà thành xã Ngư Thuỷ Bắc theo Nghị định số 07/2004/NĐ-CP ngày 02/1/2004 về việc thành lập phường thuộc thị xã Đồng Hới và đổi tên xã thuộc huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình.
3. Số lượng ĐVHC cấp huyện, cấp xã đến thời điểm 31/5/2019
- Hiện trạng ĐVHC cấp huyện: Toàn tỉnh có 08 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: 06 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố.
- Hiện trạng đơn vị hành chính cấp xã: Toàn tỉnh có 159 ĐVHC cấp xã, gồm: 136 xã, 16 phường, 07 thị trấn.
II. ĐVHC CÁC CẤP CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH
1. Đơn vị hành chính tỉnh Quảng Bình:
1.1. Diện tích tự nhiên (km2): 8.000 km2;
1.2. Dân số trung bình năm: 887.595 người;[footnoteRef:2] [2:  Số liệu theo Niên giám thống kê của tỉnh Quảng Bình năm 2018.] 

1.3.Các chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đạt được của tỉnh năm 2018[footnoteRef:3] [3:  Theo Báo cáo số 269/BC-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018 và kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.] 

- Các chỉ tiêu kinh tế:
Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,03% (KH 7,0%, TH cùng kỳ 6,62%);  Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,15% (KH 4,0%, TH cùng kỳ 6,17%); Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,14% (KH 8,5%; TH cùng kỳ 8,17%);  Giá trị sản xuất dịch vụ tăng 6,72% (KH 7,5%; TH cùng kỳ 6,92%); Cơ cấu kinh tế: nông, lâm nghiệp và thủy sản: 18,79%; công nghiệp - xây dựng: 26,75%; dịch vụ: 54,46% (KH Nông, lâm, ngư nghiệp: 20%; Công nghiệp - xây dựng: 27,2%; dịch vụ: 52,8%); Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 4.000 tỷ đồng, vượt 14,3% so kế hoạch (KH 3.500 tỷ đồng);
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 18.305 tỷ đồng, vượt 1,7% so kế hoạch (KH 18.000 tỷ đồng); GRDP bình quân đầu người đạt 37,5 triệu đồng, vượt 4,2% so kế hoạch (KH 36 triệu đồng); Có thêm 10 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, vượt 01 xã (đạt 45,6% số xã).
- Các chỉ tiêu xã hội:
Giải quyết việc làm cho 3,68 vạn lao động, vượt 2,2% so kế hoạch (KH 3,5-3,6 vạn lao động); Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,5% so với năm 2017 (KH giảm 2%); Tốc độ tăng dân số 0,58%/năm (KH tăng 0,55%/năm); 99,72% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia (KH 99,67%); 85,5% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế (KH 88,6%); Số giường bệnh bình quân trên 1 vạn dân đạt 36,2 giường (KH 36 giường); 91,7% dân số tham gia bảo hiểm y tế (KH 90%); 71,07% xã, phường, thị trấn hoàn thành phổ cập THCS mức độ III (KH 69,2%); Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63,5% (KH 63,5%); trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt 44,25% (KH 44%).
- Các chỉ tiêu môi trường:
Tỷ lệ hộ nông thôn được cung cấp nước sạch và hợp vệ sinh đạt 90,5% (KH 90%); Tỷ lệ che phủ rừng đạt 67,3% (KH 67%).
Có 18/21 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, 03 chỉ tiêu không đạt kế hoạch[footnoteRef:4]. Trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, kết quả trên thể hiện nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh. [4:  Tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp (đạt 8,14%/KH 8,5%), nguyên nhân là do trong năm 2018 chưa có dự án công nghiệp lớn nào được đưa vào sản xuất, chỉ có một số dự án quy mô nhỏ, đóng góp năng lực không đáng kể; một số sản phẩm chủ yếu của tỉnh đạt thấp so với kế hoạch (bia, may, thanh nhôm, cao su...) đã ảnh hưởng đến tăng trưởng GTSX công nghiệp. (ii) Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế (đạt 85,5%/KH 88,6%), nguyên nhân trong năm 2018, có thêm 09 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế; tuy nhiên, khi thẩm định các xã đã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế (theo quy định 3 năm thẩm định lại), có 10 xã phúc tra lại không đạt nên hiện nay chỉ có136 xã (85,5%) đạt Bộ tiêu chí. (iii) Giá trị sản xuất dịch vụ (đạt 6,72/7,5%),  nguyên nhân, Khu vực dịch vụ có 15 ngành ngành kinh tế cấp 1, tuy năm 2018 khách du lịch đến tỉnh tăng nhanh nhưng du lịch chỉ chiếm khoảng khoảng 5% giá trị ngành dịch vụ; khối ngành sử dụng ngân sách nhà nước có đóng góp lớn (15%) nhưng có mức tăng trưởng thấp từ 5-7%, do có tăng lương cơ bản nhưng cả nước đang trong quá trình thắt chặt chi tiêu; một số ngành tăng trưởng thấp, như: kinh doanh bất động sản tăng 4,7%; Thông tin và truyền thông tăng 6%; ngành giáo dục và đào tạo tăng 6,9%;ngành hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ tăng 6,4%...] 

- Về Quốc phòng – An ninh:
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới năm 2018 cơ bản ổn định. Lực lượng chức năng thường xuyên nắm bắt tình hình, đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt các vấn đề phức tạp về an ninh quốc gia, trọng tâm là tham mưu giải quyết ổn định ngay từ cơ sở hoạt động tập trung đông người khiếu kiện; ngăn chặn ý đồ tổ chức biểu tình kỷ niệm 02 năm xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường biển. Tập trung đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng chống đối chính trị, cực đoan trong Công giáo. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn cấp cao và đoàn quốc tế[footnoteRef:5]. Đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả, góp phần kiềm chế tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật[footnoteRef:6]. Tích cực triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, năm 2018 giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2017[footnoteRef:7]. Công tác quân sự - quốc phòng được chú trọng đẩy mạnh thực hiện toàn diện, duy trì nghiêm các trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở các cấp. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2018 an toàn, đúng luật, đạt 100% chỉ tiêu và chất lượng. Tiếp tục thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, giải quyết các vấn đề liên quan về biên giới. Tổ chức diễn tập phòng thủ toàn tỉnh, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và phương tiện kỹ thuật. [5:  14 đoàn cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến làm việc tại địa phương, các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng trên địa bàn.]  [6:  Điều tra, khám phá 447 vụ phạm pháp luật hình sự, lập hồ sơ xử lý 768 đối tượng, đạt tỷ lệ 90,49%; phát hiện bắt giữ đối tượng người Lào vân chuyển trái phép 308,6kg ma túy đá trên địa bàn.]  [7: Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, đến ngày 15/10/2018, toàn tỉnh đã xảy ra 176 vụ tai nạn giao thông (đường bộ 173 vụ, đường sắt 02 vụ, đường thủy 01 vụ), làm 79 người chết, 134 người bị thương, giảm 13 vụ, giảm06 người chết, giảm 25 người bị thương so cùng kỳ năm 2017.

] 

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội một số địa phương, nhất là những địa phương có tranh chấp đất đai, có giải phóng mặt bằng, có triển khai các công trình trọng điểm còn diễn biến phức tạp.
2. Số lượng ĐVHC cấp huyện:
2.1. Số lượng ĐVHC cấp huyện: Toàn tỉnh có 08 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: 06 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố. 
2.2. Số lượng ĐVHC cấp huyện đạt cả 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số theo quy định, gồm 08 đơn vị: 06 huyện, 01 thị xã, 01 thành phố thuộc tỉnh.
2.3. Số lượng ĐVHC cấp huyện chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số theo quy định: Không
Như vậy, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình không có ĐVHC cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021.
(Chi tiết nêu tại Phụ lục 1A kèm theo)
3. Số lượng ĐVHC cấp xã:
3.1. Số lượng ĐVHC cấp xã: Toàn tỉnh có 159 ĐVHC cấp xã, gồm: 136 xã, 16 phường, 07 thị trấn.
3.2. Số lượng ĐVHC cấp xã đạt cả 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số, gồm 18 ĐVHC: 10 xã, 07 phường, 01 thị trấn.
3.3. Số lượng ĐVHC cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số theo quy định (chia ra: xã, phường, thị trấn): 141 ĐVHC (chia ra: 126 xã, 09 phường, 06 thị trấn). Trong đó:
a) Số lượng ĐVHC cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số nhưng có cả 2 tiêu chuẩn đều đạt từ 50% trở lên: 73 ĐVHC, gồm: 65 xã; 05 phường, 03 thị trấn.
b) Số lượng ĐVHC cấp xã có 01 tiêu chuẩn đạt từ 50% trở lên, tiêu chuẩn còn lại chưa đạt 50% theo quy định, gồm 50 ĐVHC: 45 xã, 02 phường, 03 thị trấn: Cụ thể:
- Chưa đạt 50% tiêu chuẩn diện tích tự nhiên, gồm 38 ĐVHC: 33 xã, 02 phường, 03 thị trấn (có 06 đơn vị thuộc khu vực miền núi, vùng cao; 32 đơn vị thuộc khu vực đồng bằng) .
- Chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy mô dân số: 12 xã.
c) Số lượng ĐVHC cấp xã có 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định, gồm 18 ĐVHC: 16 xã, 02 phường (có 04 xã thuộc khu vực miền núi, vùng cao và 14 xã, phường thuộc khu vực đồng bằng). 
(Theo số liệu Niên giám thống kế năm 2017, (khi xây dựng phương án tổng thể) tiêu chí dân số của Phường Hải Đình là 3.828 người, đạt trên 50% quy định. Tuy nhiên, theo số liệu Niên giám thống kê năm 2018 và số liệu công bố tại Công văn số 83/BCĐTWW-VPBCĐTW ngày 31/7/2019 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thì dân số Phường Hải Đình là 3.454 người không đạt 50% quy định).
(Chi tiết nêu tại Phụ lục 2A, 2B kèm theo)
III. HIỆN TRẠNG CÁC ĐVHC CẤP HUYỆN THUỘC DIỆN SẮP XẾP TRONG GIAI ĐOẠN 2019 – 2021: Không
IV. HIỆN TRẠNG CÁC ĐVHC CẤP XÃ THUỘC DIỆN SẮP XẾP TRONG GIAI ĐOẠN 2019 – 2021
1. Hiện trạng các ĐVHC cấp xã có 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định (thực hiện theo khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)[footnoteRef:8] [8: số liệu theo thống kê của Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình và Sở Tài Nguyên và Môi trường tính đến ngày 31/12/2018] 


1.1. Huyện Lệ Thủy (04 xã):
1.1.1. Xã Ngư Thuỷ Trung:
a) Thuộc khu vực đồng bằng.
b) Diện tích tự nhiên (km2): 13,50 km2.
c) Dân số trung bình: 2.210 người.
d) Giáp ranh địa giới: 
- Phía Đông giáp với Biển Đông. 
- Phía Tây giáp với xã Hưng Thuỷ.
- Phía Bắc giáp với xã Ngư Thuỷ Bắc. 
- Phía Nam giáp với xã Ngư Thuỷ Nam. 
1.1.2. Xã Ngư Thuỷ Nam:
a) Thuộc khu vực đồng bằng.
b) Diện tích tự nhiên (km2): 9,9 km2.
c) Dân số trung bình năm: 2.895 người.
d) Giáp ranh địa giới: 
- Phía Đông giáp với Biển Đông.
- Phía Tây giáp với xã Sen Thuỷ.
- Phía Bắcgiáp với xã Ngư Thuỷ Trung.
- Phía Nam giáp với xã Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).
1.1.3. Xã Trường Thuỷ:
a) Thuộc khu vực miền núi.
b) Diện tích tự nhiên (km2): 20,76 km2.
c) Dân số trung bình năm: 1.652 người.
d) Giáp ranh địa giới: 
- Phía Đông giáp với xã Văn Thuỷ.
- Phía Tây giáp với xã Phú Thuỷ.
- Phía Bắc giáp với xã Mai Thuỷ.
- Phía Nam giáp với xã Kim Thuỷ.
1.1.4. Xã Cam Thuỷ:
a) Thuộc khu vực đồng bằng.
b) Diện tích tự nhiên (km2): 13,81 km2.
c) Dân số trung bình năm: 3.788 người.
d) Giáp ranh địa giới: 
- Phía Đông giáp xã Ngư Thuỷ Bắc .
- Phía Tây giáp với xã Liên Thuỷ.
- Phía Bắc giáp với xã Thanh Thuỷ.
- Phía Nam giáp với các xã: Hưng Thuỷ, Tân Thuỷ, Dương Thuỷ, thị trấn Kiến Giang.
1.2. Huyện Bố Trạch: (04 xã)
1.2.1. Xã Hoàn Trạch:
a) Thuộc khu vực đồng bằng.
b) Diện tích tự nhiên (km2): 7,71 km2.
c) Dân số trung bình năm: 3.586 người.
d) Giáp ranh địa giới: 
- Phía Đông giáp với thị trấn Hoàn Lão và xã Đồng Trạch.
- Phía Tây giáp với xã Vạn Trạch.
- Phía Bắc giáp với xã Phú Trạch.
- Phía Nam giáp với xã Tây Trạch và thị trấn Hoàn Lão.
1.2.2. Xã Sơn Lộc:
a) Thuộc khu vực miền núi, vùng cao.
b) Diện tích tự nhiên (km2): 11,73 km2.
c) Dân số trung bình năm: 2.324 người.
d) Giáp ranh địa giới: 
- Phía Đông giáp với xã Phú Trạch. 
- Phía Tây giáp với xã Cự Nẫm. 
- Phía Bắc giáp với các xã: Bắc Trạch, Thanh Trạch. 
- Phía Namgiáp với xã Vạn Trạch. 
1.2.3. Xã Phú Trạch:
a) Thuộc khu vực đồng bằng.
b) Diện tích tự nhiên (km2): 13,19 km2.
c) Dân số trung bình năm: 3.937 người.
d) Giáp ranh địa giới: 
- Phía Đông giáp với xã: Hải Trạch.
- Phía Tây giáp với xã Sơn Lộc.
- Phía Bắc giáp với xã Thanh Trạch.
- Phía Nam giáp với xã: Đồng Trạch. 
1.2.4. Xã Mỹ Trạch:
a) Thuộc khu vực đồng bằng, trung du.
b) Diện tích tự nhiên (km2): 9,4 km2.
c) Dân số trung bình năm: 3.491 người.
d) Giáp ranh địa giới: 
- Phía Đông giáp xã Hạ Trạch.
- Phía Tây giáp xã Quảng Minh (thị xã Ba Đồn). 
- Phía Bắc giáp xã Quảng Văn (thị xã Ba Đồn).
- Phía Nam giáp xã Liên Trạch. 

1.3. Huyện Quảng Trạch: (02 xã)
1.3.1. Xã Quảng Trường:
a) Thuộc khu vực đồng bằng, trung du.
b) Diện tích tự nhiên (km2): 7,51 km2.
c) Dân số trung bình năm: 3.093 người.
d) Giáp ranh địa giới: 
- Phía Đông giáp xã Quảng Thanh.
- Phía Tây giáp xã Quảng Liên.
- Phía Bắc giáp xã Quảng Phương.
- Phía Nam giáp các xã: Quảng Trung, Quảng Tiên, Quảng Hải (TX Ba Đồn).
1.3.2. Xã Phù Hoá:
a) Thuộc khu vực đồng bằng, trung du.
b) Diện tích tự nhiên (km2): 3,47 km2.
c) Dân số trung bình năm: 3.707 người.
d) Giáp ranh địa giới: 
- Phía Đông và phía Nam giáp xã Quảng Tiên (thị xã Ba Đồn). 
- Phía Tây giáp xã Văn Hoá (huyện Tuyên Hoá).
- Phía Bắc giáp các xã: Cảnh Hoá, Quảng Liên.
1.4. Huyện Tuyên Hoá: (01 xã Nam Hoá)
a) Thuộc khu vực miền núi, vùng cao.
b) Diện tích tự nhiên (km2): 23,67 km2.
c) Dân số trung bình năm: 2.298 người.
d) Giáp ranh địa giới: 
- Phía Đông giáp xã Đức Hoá.
- Phía Tây giáp xã Sơn Hoá. 
- Phía Bắc giáp các xã: Thạch Hoá, Đồng Hoá.
- Phía Nam giáp xã Tân Hoá (huyện Minh Hoá). 
1.5. Huyện Minh Hoá: (01 xã Quy Hoá)
a) Thuộc khu vực miền núi, vùng cao.
b) Diện tích tự nhiên (km2): 7,19 km2.
c) Dân số trung bình năm: 1.329 người.
d) Giáp ranh địa giới: 
- Phía Đông giáp xã Minh Hoá.
- Phía Tây giáp xã Xuân Hoá. 
- Phía Bắc giáp thị trấn Quy Đạt.
- Phía Nam giáp xã Trung Hoá. 


1.6. Thị xã Ba Đồn: (03 xã)
1.6.1. Xã Quảng Thuỷ:
a) Thuộc khu vực đồng bằng.
b) Diện tích tự nhiên (km2): 2,89 km2.
c) Dân số trung bình năm: 2.615 người.
d) Giáp ranh địa giới: 
- Phía Đông giáp xã Quảng Tân.
- Phía Tây giáp xã Quảng Sơn. 
- Phía Bắc giáp xã Quảng Trung.
- Phía Nam giáp xã Quảng Hoà. 
1.6.2. Xã Quảng Tân:
a) Thuộc khu vực đồng bằng.
b) Diện tích tự nhiên (km2): 2,86 km2.
c) Dân số trung bình năm: 3.585 người.
d) Giáp ranh địa giới: 
- Phía Đông giáp xã Quảng Lộc.
- Phía Tây giáp xã Quảng Trung. 
- Phía Bắc giáp xã Quảng Hải.
- Phía Nam giáp các xã: Quảng Thuỷ, Quảng Hoà. 
1.6.3. Xã Quảng Hải:
a) Thuộc khu vực đồng bằng.
b) Diện tích tự nhiên (km2): 4,37 km2.
c) Dân số trung bình năm: 3.053 người.
d) Giáp ranh địa giới: 
- Phía Đông giáp phường Quảng Phong.
- Phía Tây giáp xã Quảng Trung.
- Phía Bắc giáp các xã: Quảng Trường, Quảng Thanh (huyện Quảng Trạch).
- Phía Nam giáp các xã: Quảng Tân, Quảng Lộc.
1.7. Thành phố Đồng Hới (01 xã, 02 phường)
1.7.1. Phường Đồng Mỹ
a) Thuộc khu vực đồng bằng.
b) Diện tích tự nhiên (km2): 0,58 km2.
c) Dân số trung bình năm: 2.503 người.
d) Giáp ranh địa giới: 
- Phía Đông giáp xã Bảo Ninh (đường địa giới đi giữa sông Nhật Lệ).
- Phía Tây giáp phường Đồng Phú.
- Phía Bắc giáp phường Hải Thành.
- Phía Nam giáp phường Hải Đình.
1.7.2.Phường Hải Đình
a) Thuộc khu vực đồng bằng.
b) Diện tích tự nhiên (km2): 1,37 km2
c) Dân số trung bình năm: 3.454 người
d) Giáp ranh địa giới: 
- Phía Bắc giáp phường Đồng Mỹ. 
- Phía Đông giáp sông Nhật Lệ, xã Bảo Ninh.
- Phía Nam giáp Phường Phú Hải, phường Đức Ninh Đông.
- Phía Tây giáp phường Đồng Phú.
1.7.3. Xã Quang Phú
a) Thuộc khu vực đồng bằng, trung du.
b) Diện tích tự nhiên (km2): 3,23 km2.
c) Dân số trung bình năm: 3.175 người.
d) Giáp ranh địa giới: 
- Phía Đông giáp biển Đông.
- Phía Tây giáp xã Lộc Ninh.
- Phía Bắc giáp xã Nhân Trạch (huyện Bố Trạch).
- Phía Nam giáp phường Hải Thành.
2. Hiện trạng các ĐVHC cấp xã không thuộc khoản 1 nêu trên nhưng được địa phương thực hiện sắp xếp theo diện khuyến khích ((thực hiện theo khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội): Không

Phần III
PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CÁC ĐVHC CẤP XÃ
CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

I. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CÁC ĐVHC CẤP XÃ
1. Số lượng ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp: 10 ĐVHC (8 xã; 02 phường). Trong đó:
Số lượng và danh sách các ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp do có 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định: 10 ĐVHC, gồm có 8 xã và 02 phường, cụ thể: 
- Huyện Lệ Thuỷ: 03 xã: Ngư Thuỷ Nam, Ngư Thuỷ Trung, Trường Thuỷ;
- Thành phố Đồng Hới: phường Đồng Mỹ, phường Hải Đình;
- Huyện Bố Trạch: 02 xã: Phú Trạch, Hoàn Trạch;
- Huyện Quảng Trạch: xã Quảng Trường;
- Huyện Tuyên Hoá: xã Nam Hoá;
- Huyện Minh Hoá: xã Quy Hoá.
2. Số lượng các ĐVHC cấp xã có 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định nhưng địa phương đề nghị chưa tiến hành sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021
2.1. Số lượng và danh sách các ĐVHC cấp xã chưa thực hiện sắp xếp: 
Tỉnh Quảng Bình có 08 ĐVHC cấp xã có 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định nhưng địa phương đề nghị chưa tiến hành sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021, cụ thể: xã Cam Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ),các xã Mỹ Trạch, Sơn Lộc (huyện Bố Trạch), xã Phù Hoá (huyện Quảng Trạch), các xã Quảng Hải, Quảng Thuỷ, Quảng Tân (thị xã Ba Đồn), xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới).
Các ĐVHC này đều có những đặc điểm mang tính đặc thù như: có vị trí biệt lập với đơn vị hành chính khác; được hình thành và ổn định từ năm 1945 đến nay; có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh; có truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán riêng biệt nếu sắp xếp với đơn vị hành chính liền kề khác dẫn đến mất ổn định về quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội (gồm 06 xã), kết quả lấy ý kiến cử tri không đạt trên 50% cử tri trên địa bàn tán thành (gồm 02 xã). Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình có chủ trương đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, trình Chính phủ cho phép tỉnh Quảng Bình được giữ nguyên, chưa sắp xếp trong giai đoạn này.
2.2 Giải trình lý do chưa thực hiện sắp xếp:
2.2.1. Xã Cam Thuỷ, huyện Lệ Thủy:
- Về truyền thống lịch sử:
Xã Cam Thủy có truyền thống lịch sử lâu đời, là một trong những xã có khu dân cư hình thành, ổn định từ năm 1945 và được thành lập từ tháng 3 năm 1956. Từ đó đến nay, cán bộ và nhân dân luôn đoàn kết, có nhiều thành tích xuất sắc trong kháng chiến cũng như xây dựng, phát triển ở thời bình, trở thành điển hình của huyện, tỉnh. Trên địa bàn xã hiện có 02 di tích lịch sử cấp tỉnh là Chứng tích tội ác thực dân Pháp tại Đồn Hòa Luật Nam và Di tích Bia thờ Đông các Đại học sĩ Võ Xuân Cẩn tại thôn Hòa Luật Nam.
- Về vị trí địa lý, phát triển kinh tế - xã hội:
Xã Cam Thủy là cửa ngõ phía Đông của huyện Lệ Thủy, có ngã tư Cam Liên, là đầu mối giao thông và trao đổi hàng hóa đến trung tâm huyện và ngược lại; nơi đây tập trung số lượng lớn khách vãng lai, đòi hỏi phải thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, kịp thời giải quyết nhanh, dứt điểm các vụ việc, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Cam Thủy là một trong những xã có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đặc biệt là công nghiệp. Hiện trên địa bàn xã có khu công nghiệp Cam Liên tập trung nhiều nhà máy, xí nghiệp như: Nhà máy may Quảng Bình, Công ty bê tông Nguyên Anh, Nhà máy chế biến titan Châu Thành... với tổng số công nhân, người lao động hơn 1000 người do xã quản lý về hành chính và an ninh, trật tự.
Bên cạnh đó, trên địa bàn xã Cam Thủy có điểm cao 38, đây là vị trí trọng yếu về quốc phòng của huyện, xã. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, thực dân Pháp đã chọn vị trí này để lập Đồn Hòa Luật Nam, khống chế địa bàn từ Quán Hàu đến Hạ Cờ (giáp huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị). Trong kháng chiến chống Mỹ, điểm cao 38 là nơi đặt đài quan sát cho vùng ven biển Nam Quảng Bình.
Xã Cam Thủy có tốc độ tăng trưởng dân số cơ học nhanh, tính đến tháng 4/2019, số liệu dân số bình quân là 4.152 người[footnoteRef:9], đã đạt trên 50% tiêu chuẩn dân số theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bên cạnh đó, diện tích của xã Cam Thủy cũng khá rộng với 13,79 km2 (gần đạt 50% quy định về tiêu chuẩn diện tích), chiều dọc địa giới hành chính xã hơn 6 km2. [9:  Số liệu theo Công văn số 83/BCĐTWW-VPBCĐTW ngày 31/7/2019 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.] 

2.2.2. Xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch:
- Về truyền thống lịch sử:
Xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch có lịch sử hình thành từ lâu đời, trước đây có tên gọi là Làng Thị (gồm có hai làng nhỏ: Cao Lao Trung, Cao Lao Thượng). Cách đây hơn 500 năm tổ tiên hai làng Cao Lao Trung, Cao Lao Thượng gốc Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hoá đặt chân tới đây. Cao  Lao Trung có họ Phan, Nguyễn, Bùi, Võ, Lý, Dương. Cao Lao Thượng có họ Nguyễn, Cao, Hồ, Hoàng….. Cuối thế kỷ 19 Cao Lao Thượng có thêm họ Trần. Lúc đầu hai làng ở giữa đồng, làng Cao Lao Thượng ở cận sông Son phía đông thôn 1 hiện nay. Làng Cao Lao Trung ở xa sông hơn, cách thành Khu Túc khoảng 1 km về phía Tây. Từ khi Trịnh - Nguyễn đánh nhau ở thế kỷ 17, một số người chạy vào rừng trốn tránh, chiến tranh kéo dài, họ bắt đầu khai hoang trồng trọt rồi định cư. Từ đó mỗi làng có 2 xóm, xóm làng còn gọi là xóm cũ và xóm rú, còn gọi là xóm mới ở địa bàn của các thôn 2 đến thôn 7 ngày nay.
Thời Trịnh - Nguyễn phân tranh lấy sông Gianh làm giới tuyến chia đôi đất nước, ở xã Mỹ Trạch đã xảy ra nhiều trận đánh ác liệt cũng như những cuộc xung đột khác kéo dài gần 200 năm và chịu cảnh áp bức bóc lột của thực dân Pháp đã gây biết bao đau thương tang tóc cho nhân dân.
Trong kháng chiến chống Pháp (1946-1954) vùng Bắc, Thanh, Mỹ, Hạ  giáp với huyện Quảng Trạch liền với khu tự do Thanh - Nghệ - Tĩnh nên trở thành nơi tranh chấp ác liệt giữa ta và Pháp mà Mỹ Trạch là trọng điểm của sự tranh chấp ấy. Giặc Pháp quyết bình định Mỹ Trạch bằng bộ binh, pháo binh và không quân, bởi chúng biết Mỹ Trạch là căn cứ kháng chiến phía Bắc huyện. Trong kháng chiến chống Mỹ, Mỹ Trạch cũng chịu đựng một lượng bom đạn lớn kể cả bom B52, bởi xã ở địa bàn Nam Sông Gianh và là nơi trung chuyển vũ khí, lương thực, bộ đội vào nam. Như vậy, xã Mỹ Trạch là địa phương có truyền thống lịch sử lâu đời và khá riêng biệt so với các địa phương xung quanh.
- Về vị trí địa lý: 
Mỹ Trạch là xã vùng bãi ngang (theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020), nằm ở phía bắc của huyện Bố Trạch, có 3 hướng giáp sông (phía bắc giáp sông Gianh; phía tây và phía nam giáp sông Son), không gian lãnh thổ nằm tách biệt với các xã còn lại trong khu vực, rất khó để sáp nhập với đơn vị hành chính liền kề.
2.2.3. Xã Phù Hoá, huyện Quảng Trạch:
- Về truyền thống lịch sử: 
Xã Phù Hóa có lịch sử hình thành và ổn định từ năm 1945 đến nay. Là xã vùng cồn bãi, nằm ở phía Tây Nam của huyện Quảng Trạch, xã có 3 hướng giáp sông Gianh (phía Đông, phía Nam, phía Tây). 
- Về cộng đồng dân cư và vị trí địa lý:
Xã Phù Hóa đa số hộ dân là công giáo theo đạo Thiên chúa, có nhà thờ giáo xứ Phù Kinh được xây dựng ở trung tâm xã, là nơi sinh hoạt tôn giáo riêng cho giáo dân xã Phù Hóa, không gian lãnh thổ nằm cách biệt với các xã còn lại trong khu vực, xã có địa giới hành chính gần nhất là xã Cảnh Hóa là một xã miền núi, phong tục tập quán sinh hoạt riêng biệt. Vì vậy, nếu sắp xếp với đơn vị hành chính liền kề khác sẽ gây khó khăn trong việc quản lý an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
2.2.4. Xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn:
- Về yếu tố lịch sử: xã Quảng Hải có lịch sử hình thành và ổn định từ năm 1945 đến nay. 
- Về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên: 
Xã Quảng Hải là xã cồn bãi, nằm ở phía Tây Bắc của thị xã Ba Đồn, có 4 hướng đều giáp Sông Gianh, không gian lãnh thổ nằm tách biệt với các xã còn lại trong khu vực; rất khó để sáp nhập với các đơn vị hành chính liền kề. 
Ngoài ra, người dân Quảng Hải có phong tục, tập quán từ bao đời nay làm nghề nông nghiệp, nghề nón lá truyền thống sinh sống thành một cộng đồng dân cư vì vậy tập quán lao động; yếu tố Quốc phòng - An ninh và phát triển Kinh tế - Xã hội khác biệt lớn so với các ĐVHC lân cận khác trong thị xã Ba Đồn. 
2.2.5. Xã Quảng Thuỷ, thị xã Ba Đồn:
Xã có lịch sử hình thành và ổn định từ năm 1945, xã có di tích lịch sử Động Mùi, là xã tiếp giáp với các xã có nhiều đồng bào công giáo, chưa có sự đồng thuận của đa số cử tri của các xã liền kề, khi sáp nhập sẽ ảnh hưởng về an ninh và trật tự an toàn xã hội.


2.2.6. Xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới
- Về vị trí địa lý: nằm ở phía Đông Bắc thành phố Đồng Hới,có vị trí địa lý cách biệt với các xã, phường khác của thành phố Đồng Hới; phía Đông  giáp với biển đông và xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch; phía Nam giáp phường Hải Thành, (tuy nhiênhồ Bàu Tró đã chia cắt Phương Hải Thành và xã Quang Phú); phía Tây giáp xã Lộc Ninh(sân bay Đồng Hới kéo dài từ biển Đông đến Quốc lộ 1A chia tách 2 xã Quang Phú và xã Lộc Ninh); phía Bắc giáp xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch. 
- Về phát triển kinh tế - xã hội: xã Quang Phú đang xây dựng và phát triển nhiều chức năng đô thị khác nhau, các khu chức năng bảo vệ cảnh quan, khu vực phòng hộ; đặc biệt là các xã ven biển đang phát triển mạnh về du lịch, dân số cơ học tăng nhanh.
- Về quốc phòng - an ninh: xã Quang Phú là nơi đầu sóng ngọn gió, có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng trong phương án phòng thủ của chiến lược quốc phòng - an ninh.
2.2.7. Xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch và xã Quảng Tân, thị xã Ba Đồn
Trong phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã tỉnh Quảng Bình số 800/UBND ngày 30/5/2019 gửi Bộ Nội vụ thẩm định, UBND tỉnh đã xây dựng phương án sắp xếp: xã Sơn Lộc và xã Vạn Trạch thành ĐVHC xã Vạn Trạch thuộc huyện Bố Trạch, xã Quảng Tân và xã Quảng Trung thành ĐVHC xã Trung Tân thuộc thị xã Ba Đồn. 
Mặc dù, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo Sở Nội vụ, UBND huyện Bố Trạch, thị xã Ba Đồn phối hợp với hệ thống chính trị các cấp kiền trì tuyên truyền, vận động với người dân về ý nghĩa, sự cần thiết của việc sắp xếp ĐVHC nhưng sau 2 lần tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn xã Sơn Lộc và xã Quảng Tân kết quả vẫn không đạt trên 50% số cử tri trên địa bàn tán thành phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã theo quy định. Vì vậy, UBND tỉnh kính đề nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ cho phép xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch và xã Quảng Tân, thị xã Ba Đồn chưa đưa vào phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2019-2021; UBND tỉnh dự kiến đưa vào sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2021-2025.
Với những lý do như trên, để ổn định tình hình, tránh xáo trộn, mất ổn định, UBND tỉnh Quảng Bình kính đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, trình Chính phủ cho phép tỉnh Quảng Bình giữ nguyên 08 đơn vị hành chính cấp xã nói trên như hiện nay chưa thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021.
3. Phương án cụ thể sắp xếp các ĐVHC cấp xã
3.1. Phương án sắp xếp ĐVHC xã Ngư Thuỷ Trung và xã Ngư Thuỷ Nam thuộc huyện Lệ Thuỷ
a. Cơ sở thực tiễn và lý do của việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã
Xã Ngư Thủy Trung và xã Ngư Thủy Nam đều có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. 
Đồng thời, Xã Ngư Thủy Trung và xã Ngư Thủy Nam là hai ĐVHC liền kề nhau, được thành lập trên cơ sở chia tách từ xã Ngư Thủy[footnoteRef:10]; có phong tục tập quán, văn hoá, kinh tế - xã hội tương đồng; hạ tầng giao thông gồm các tuyến đường liên huyện, liên xã kết nối đồng bộ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt, sản xuất, giao dịch hành chính, quản lý hành chính sau sắp xếp.  [10:  Quyết định số 03-HĐBT ngày 06/01/1983 của Hội đồng Bộ trưởng về việc phân vạch một số xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bình Trị Thiên chia xã Ngư Thủy thành 3 xã lấy tên là xã Ngư Hòa, xã Hải Thủy và xã Ngư Thủy; Nghị định số 07/2004/NĐ-CP ngày 02/1/2004 của Chính Phủ về việc thành lập phường thuộc xã Đồng Hới và đổi tên xã thuộc huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình đổi tên xã Ngư Thuỷ thành xã Ngư Thuỷ Nam; xã Hải Thuỷ thành xã Ngư Thuỷ Trung; xã Ngư Hoà thành xã Ngư Thuỷ Bắc.] 

b. Đơn vị hành chính mới sau sắp xếp
- Tên ĐVHC mới: Xã Ngư Thủy.
- Thuộc khu vực: Đồng bằng.
- Diện tích tự nhiên (km2): 23,40 km2, đạt 78,0% so với tiêu chuẩn.
- Dân số trung bình (người): 5.105 người, đạt 63,8% so với tiêu chuẩn.
- Giáp ranh địa giới hành chính: Phía Đông giáp với Biển Đông; phía Tây giáp với xã Sen Thủy và Hưng Thuỷ; phía Bắc giáp với xã Ngư Thủy Bắc; phía Nam giáp với xã Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).
Sau sắp xếp ĐVHC mới chưa đạt chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định. Tuy nhiên, đây là 2 xã bãi ngang, phía Đông giáp Biển Đồng, nếu sáp nhập thêm xã Ngư Thủy Bắc để đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định thì ĐVHC mới có đường địa giới hành chính giáp biển Đông dài (trên 35km) rất khó trong công tác quản lý hành chính và đảm bảo về công tác an ninh - quốc phòng, khó khăn cho người dân trong giao dịch giải quyết thủ tục hành chính.
3.2. Phương án sắp xếp ĐVHC xã Văn Thuỷ và xã Trường Thuỷ thuộc huyện Lệ Thuỷ
a. Cơ sở thực tiễn và lý do của việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã
Xã Trường Thủy có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Xã Văn Thủy giáp với xã Trường Thủy ở phía Tây, được thành lập trên cơ sở chia tách từ xã Trường Thủy năm 1994. Xã Trường Thủy hiện thuộc khu vực I và xã Văn Thủy thuộc khu vực II vùng dân tộc thiểu số và miền núi[footnoteRef:11]. Mặt khác, 2 xã có tương đồng về văn hoá, phong tục tập quán, điều kiện tự nhiên, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt, sản xuất, giao dịch hành chính, quản lý hành chính sau sắp xếp.  [11:  Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.] 

b. Đơn vị hành chính mới sau sắp xếp
- Tên ĐVHC mới: Xã Trường Thủy.
- Thuộc khu vực: Miền núi.
- Diện tích tự nhiên (km2): 35,9 km2, đạt 71,8% so với tiêu chuẩn.
- Dân số trung bình (người): 4.480 người, đạt 89,6% so với tiêu chuẩn.
- Giáp ranh địa giới hành chính: Phía Đông giáp với xã Thái Thủy; phía Tây giápvới xã Phú Thủy; phía Bắc giáp với xã Mỹ Thủy; phía Nam giáp với xã Kim Thủy.
Sau khi sắp xếp, ĐVHC mới có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt theo quy định. Tuy nhiên, nếu nhập thêm ĐVHC cùng cấp liền kề để đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định thì không đảm bảo sự tương đồng về truyền thống lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán; ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của nhân nhân, khó khăn trong công tác quản lý của chính quyền cơ sở.
3.3. Phương án sắp xếp ĐVHC phường Đồng Mỹ và phường Hải Đình thuộc thành phố Đồng Hới
a. Cơ sở thực tiễn và lý do của việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã
Phường Đồng Mỹ và phường Hải Đình là 2 ĐVHC nằm liền kề nhau, đều chưa đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Việc sắp xếp phường Đồng Mỹ và phường Hải Đình phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, khả năng quản lý của chính quyền cơ sở; gắn với việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức.
b. Đơn vị hành chính mới sau sắp xếp
- Tên ĐVHC mới: Phường Đồng Hải.
- Thuộc khu vực: Đồng bằng.
- Diện tích tự nhiên: 1,95 km2, đạt 35,5% so với tiêu chuẩn.
- Dân số trung bình: 5.957 người, đạt 85,1% so với tiêu chuẩn.
- Giáp ranh địa giới hành chính: Phía Đông giáp với xã Bảo Ninh (đường địa giới đi giữa sông Nhật Lệ), Phía Nam giáp với phường Phú Hải (cách sông), Phía Bắc giáp phường Hải Thành, Phía Tây giáp phường Đồng Phú, phường Đức Ninh Đông.
ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp vẫn chưa đảm bảo diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định. Tuy nhiên, phường Đồng Mỹ và Hải Đình trước đây là một ĐVHC cấp xã của thành phố Đồng Hới (cũ). Ngoài ra, nếu nhập thêm các ĐVHC liên kề thì số lượng quy mô dân số rất lớn, không đảm bảo sự tương đồng về truyền thống lịch sử, phong tục tập quán, rất khó quản lý. Vị trí địa lý của ĐVHC mới nằm cách biệt với các ĐVHC liền kề do có sông Nhật Lệ bao quanh.
3.4. Phương án sắp xếp ĐVHC xã Phú Trạch và xã Hải Trạch thuộc huyện Bố Trạch
a. Cơ sở thực tiễn và lý do của việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã
Xã Phú Trạch có diện tích tự nhiên chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Hiện nay, xã Hải Trạch có số lượng dân cư đông đúc, diện tích tự nhiên lại nhỏ hẹp nên xảy ra tình trạng xâm canh, xâm cư của bà con nhân dân xã Hải Trạch lên xã Phú Trạch tạo ra khó khăn trong quản lý nhà nước. Mặt khác 2 ĐVHC nằm liền kề, thuận lợi trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, cần thiết phải sắp xếp 2 ĐVHC để tăng quy mô đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, giảm biên chế, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh tế - xã hội; hiệu quả, hiệu lực hoạt động hệ thống chính trị; giảm ngân sách nhà nước chi cho hoạt động, mua sắm mới trang thiết bị làm việc.
b. Đơn vị hành chính mới sau sắp xếp
- Tên ĐVHC mới: Xã Hải Phú.
- Thuộc khu vực: Đồng bằng.
- Diện tích tự nhiên: 15,17 km2, đạt 50,6% so với tiêu chuẩn;
- Dân số trung bình: 12.898 người, đạt 161,23% so với tiêu chuẩn. 
- Giáp ranh địa giới hành chính: Phía Bắc giáp xã Thanh Trạch, Phía Tây giáp xã Vạn Trạch, phía Nam giáp xã Đức Trạch, phía Đông giáp Biển Đông.
Sau khi sắp xếp, ĐVHC mới có diện tích tự nhiên chưa đạt theo quy định. Tuy nhiên, nếu nhập thêm ĐVHC cùng cấp liền kề để đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định thì quy mô dân số quá lớn, không đảm bảo sự tương đồng về truyền thống lịch sử, phong tục tập quán; ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của nhân nhân, khó khăn trong công tác quản lý của chính quyền cơ sở và công tác bố trí sắp xếp cán bộ, công chức.
3.5 Phương án sắp xếp ĐVHC xã Hoàn Trạch và thị trấn Hoàn Lão thuộc huyện Bố Trạch
a. Cơ sở thực tiễn và lý do của việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã
Xã Hoàn Trạch có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của UBTVQH. Mặt khác thị trấn Hoàn Lão là trung tâm huyện lỵ, trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện Bố Trạch, có quá trình hình thành và phát triển từ lâu đời đến năm 1986; có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt xây dựng thành thị trấn Hoàn Lão trong tương lai.

b. Đơn vị hành chính mới sau sắp xếp
- Tên ĐVHC mới: Thị trấn Hoàn Lão.
- Thuộc khu vực: Đồng bằng;
- Diện tích tự nhiên: 13,13 km2, đạt 93,8% so với tiêu chuẩn.
- Dân số trung bình: 11.493 người, đạt 143,6% so với tiêu chuẩn.
- Giáp ranh địa giới hành chính: Phía Đông giáp với xã Trung Trạch; phía Tây giáp với xã Tây Trạch và xã Vạn Trạch; phía Nam giáp xã Đại Trạch, xã Trung Trạch; phía Bắc giáp xã Đồng Trạch.
Sau khi sắp xếp, ĐVHC mới có diện tích tự nhiên chưa đạt theo quy định. Tuy nhiên, nếu nhập thêm ĐVHC cùng cấp liền kề để đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định thì quy mô dân số rất lớn, không đảm bảo sự tương đồng về truyền thống lịch sử, phong tục tập quán; ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của nhân nhân, khó khăn trong công tác quản lý của chính quyền cơ sở và công tác bố trí sắp xếp cán bộ, công chức.
3.6. Phương án sắp xếp ĐVHC xã Quảng Trường với xã Quảng Liên thuộc huyện Quảng Trạch
a. Cơ sở thực tiễn và lý do của việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã
Xã Quảng Trường có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Xã Quảng Trường và xã Quảng Liên là hai ĐVHC  giáp nhau. Vì vậy, cần thiết phải sắp xếp 2 ĐVHC để tăng quy mô đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, giảm biên chế, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh tế - xã hội; hiệu quả, hiệu lực hoạt động hệ thống chính trị; giảm ngân sách nhà nước chi cho hoạt động, mua sắm mới trang thiết bị làm việc.
b. Đơn vị hành chính mới sau sắp xếp
- Tên ĐVHC mới: Xã Liên Trường.
- Thuộc khu vực: Miền núi.
- Diện tích tự nhiên: 25,94 km2 đạt 52,0% so với tiêu chuẩn;
- Dân số trung bình năm: 6.910 người, đạt 138,2% so với tiêu chuẩn;
- Giáp ranh địa giới hành chính: Phía Đông giáp các xã Quảng Thanh, Quảng Phương, Quảng Lưu; Phía Tây giáp: Xã Cảnh Hóa; Phía Nam giáp: các xã Quảng Hải, Quảng Tân, Quảng Trung, xã Phù Hóa, Quảng Tiên (thị xã Ba Đồn); Phía Bắc giáp: các xã Quảng Phương,Quảng Lưu, Quảng Thạch.
Sau khi sắp xếp, ĐVHC mới có diện tích tự nhiên chưa đạt theo quy định. Tuy nhiên, nếu nhập thêm ĐVHC cùng cấp liền kề để đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định thì quy mô dân số rất lớn, mặt khách ĐVHC cùng cấp liền kề (xã Phù Hóa) đa số người dân theo đạo công giáo, không tương đồng về phong tục tập quán; ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của nhân nhân, khó khăn trong công tác quản lý của chính quyền cơ sở và công tác bố trí sắp xếp cán bộ, công chức.
3.7. Phương án sắp xếp ĐVHC xã Nam Hoá và xã Thạch Hoá thuộc huyện Tuyên Hoá
a. Cơ sở thực tiễn và lý do của việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã
Xã Nam Hóa chưa đạt 50% cả 02 tiêu chuẩn về diện tích và quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Xã Nam Hóa và xã Thạch Hóa là hai đơn vị hành chính liền kề nhau, xã Nam Hoá được thành lập trên cơ sở chia tách từ xã Thạch Hóa cũ vào tháng 7/2003[footnoteRef:12]. Vì vậy, cần thiết phải sắp xếp, tăng quy mô đơn vị hành chính, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh tế - xã hội, hiệu quả, hiệu lực hoạt động hệ thống chính trị. [12:  Nghị định số 40/2003/NĐ-CP ngày 21/4/2003 của Chính phủ về việc thành lập xã thuộc các huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, gồm các xã: điều chỉnh ĐGHC xã Dân Hóa đề thành lập xã Trọng Hoá thuộc huyện Minh Hoá, điều chỉnh ĐGHC xã Thạch Hóa để thành lập xã Nam Hóa thuộc huyện Tuyên Hoá.] 

b. Đơn vị hành chính mới sau sắp xếp
-Tên ĐVHC mới: Xã Thạch Hóa. 
- Thuộc khu vực: Miền núi.
- Diện tích tự nhiên: 75,84 km2, đạt 152% so với tiêu chuẩn;
- Dân số trung bình: 7.649 người, đạt 152,98% so với tiêu chuẩn;.
- Giáp ranh địa giới hành chính: Phía đông giáp với xã Đức Hóa, phía Bắc giáp với Hà Tĩnh, phía nam giáp xã Tân Hóa (huyện Minh Hoá), phía Tây giáp xã Đồng Hóa.
3.8. Phương án sắp xếp ĐVHC xã Quy Hoá và thị trấn Quy Đạt thuộc huyện Minh Hoá
a. Cơ sở thực tiễn và lý do của việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã
Xã Quy Hóa là ĐVHC cấp xã chưa đạt 50% về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; mặt khác xã Quy Hóa và thị trấn Quy Đạt là 02 đơn vị hành chính  giáp về địa giới hành chính, thị trấn Quy Đạt được thành lập trên cơ sở tách từ xã Quy Hóa[footnoteRef:13]. [13: Theo Nghị định số 31/2000/NĐ-CP ngày 11/8/2000 của Chính phủ về việc thành lập thị trấn huyện lỵ huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình] 

Sắp xếp các ĐVHC cấp xã gắn với việc mở rộng, thành lập ĐVHC đô thị nhằm tăng tỷ lệ đô thị hóa; đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức.

b. Đơn vị hành chính mới sau sắp xếp
- Tên ĐVHC mới: Thị trấn Quy Đạt.
- Thuộc khu vực: Miền núi.
- Diện tích tự nhiên: 14,79 km2 đạt 106,0% so với tiêu chuẩn;.
- Dân số trung bình: 7.608 người, đạt 95,10% so với tiêu chuẩn;. 
- Giáp ranh địa giới hành chính: Phía Đông giáp xã Minh Hóa, Yên Hóa; Phía Nam giáp xã Trung Hóa, xã Minh Hóa; Phía Tây giáp xã Xuân Hóa; Phía Bắc giáp xã Yên Hóa.
Sau khi sắp xếp, ĐVHC mới có quy mô dân số chưa đạt theo quy định. Tuy nhiên, nếu nhập thêm ĐVHC cùng cấp liền kề để đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định thì không tương đồng về truyền thống lịch sử, phong tục tập quán; ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của nhân nhân, khó khăn trong công tác quản lý của chính quyền cơ sở.
(Chi tiết nêu tại các Phụ lục 4A1-4A8 kèm theo)
III. SỐ LƯỢNG CÁC ĐVHC CẤP XÃ CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH SAU KHI THỰC HIỆN SẮP XẾP
1. Số lượng ĐVHC cấp xã trước khi thực hiện sắp xếp: 159 xã, phường, thị trấn (136 xã, 16 phường, 7 thị trấn).
2. Số lượng ĐVHC cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp: 151 xã, phường, thị trấn (129 xã, 15 phường, 7 thị trấn).
3. Số lượng ĐVHC cấp xã giảm do sắp xếp: 08 xã, phường (07 xã, 01 phường).



Phần IV
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG KHI THỰC HIỆN SẮP XẾP CÁC ĐVHC CẤP XÃ
1. Tác động vềhoạt động quản lý nhà nước
1.1. Tác động tích cực:
- Sắp xếp lại các ĐVHC cấp xã nhằm thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu thực tiễn, gắn liền với thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và thực hiện chế độ tiền lương mới (giảm được đầu mối cơ quan hành chính nhà nước, cụ thể là cấp xã).
- Sau khi sắp xếp lại các ĐVHC với số lượng công chức phù hợp sẽ nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, góp phần phục vụ nhân dân tốt hơn.
- Bộ máy mới có thể đảm bảo gánh vác được nhiệm vụ phục vụ nhân dân, cung cấp dịch vụ công cho người dân cũng như thực hiện được chức năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương.
1.2. Tác động tiêu cực:
- Việc quản lý địa giới hành chính cấp xã rộng hơn so với trước đây, có nhiều vấn đề bất cập do các phức tạp trong quản lý ĐVHC mới.
- Các vấn đề quản lý mới phát sinh như công tác quy hoạch, tệ nạn xã hội gia tăng, tình trạng mất an ninh trật tự, an toàn xã hội... là những thách thức thường nhật. 
2. Tác động về kinh tế - xã hội 
2.1 Tác động tích cực:
- Giảm chi phí ngân sách chi trả cho cán bộ, công chức và người lao động của một đơn vị hành chính.
- Tập trung được nguồn lực đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng.
- Mở ra nhiều cơ hội để thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế của địa phương, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, thay đổi sự phân bố dân cư, thu hút được sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp.
- Địa giới hành chính mở rộng làm thay đổi về kinh tế, tăng giá trị sử dụng của đất đai, tạo ra những ngành nghề và việc làm mới, nâng cao giá trị lao động, tạo môi trường ứng dụng rộng rãi khoa học, công nghệ.
- Kinh tế sẽ đa dạng và phát triển, đời sống của người dân được cải thiện và nâng cao.


2.2 Tác động tiêu cực:
- Mất cân đối về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các xã ở nông thôn (cần phải có quy hoạch tổng thể lại).
- Phải cơ cấu lại nền kinh tế nông nghiệp kèm theo đa dạng hóa cơ cấu sản xuất, kinh doanh; phân công lại lao động trên địa bàn ĐVHC mới, tạo điều kiện cho việc định cư ổn định.
3. Tác động về quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự xã hội
3.1. Tác động tích cực:
- Tăng cường khả năng hiện có và tiềm tàng nguồn nhân lực cho khu vực phòng thủ, cũng như công tác bảo đảm an ninh - quốc phòng trên cơ sở tăng số lượng dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho huy động và sử dụng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ. 
- Tăng cường khả năng bảo đảm kinh tế tại chỗ cho các lực lượng trong khu vực phòng thủ và nâng cao hiệu quả công tác giữ vững an ninh - quốc phòng của địa phương. 
- Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, đặc biệt là tạo ra nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế và giữ vững an ninh - quốc phòng trong thời đại mới.
3.2. Tác động tiêu cực:
- Tiềm ẩn những nguy cơ phức tạp, khó lường đối với tình hình an ninh, chính trị.
4. Tác động về cải cách thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công
4.1. Tác động tích cực:
- Giảm đầu mối thủ tục hành chính, thuận lợi hơn cho người dân.
- Xây dựng bộ máy chính quyền địa phương ở cấp xã tinh gọn hơn, hợp lý hơn, đảm bảo hoạt động có hiệu lực hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, đặc biệt góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở những địa phương thuộc diện sắp xếp.
4.2. Tác động tiêu cực:
- Tăng số lượt giao dịch thủ tục hành chính đối với tổ chức đơn vị giải quyết thủ tục hành chính mới.
- Nhiều thủ tục giấy tờ cần phải chuyển đổi giữa ĐVHC cũ và ĐVHC mới sau khi sáp nhập, mất nhiều thời gian điều tra, xác minh.
5. Tác động khi nhập các ĐVHC cấp xã đang hưởng các chính sách đặc thù khác nhau liên qua đến ĐVHC: không.


II. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN SẮP XẾP CÁC ĐVHC CẤP XÃ
1. Những thuận lợi:
- Việc sắp xếp góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy: sau khi sắp xếp,tỉnh Quảng Bình giảm 08 ĐVHC cấp xã (gồm 07 xã và 01 phường), còn lại 151 ĐVHC cấp xã (129 xã, 15 phường và 07 thị trấn), quy mô diện tích, dân số của các ĐVHC mới sau xắp xếp được nâng lên, từ đó có điều kiện thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
- Việc sắp xếp sẽ tinh giản được đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã: Sau sắp xếp, giảm 08 ĐVHC cấp xã tương ứng với giảm được 299 người, trong đó: 69 cán bộ, 79 công chức và 151 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. 
2.Những khó khăn, vướng mắc:	
- Tất cả các mặt của đời sống xã hội ở địa phương, liên quan đến quá trình lịch sử, truyền thống, văn hóa, phong tục, tập quán... nhất là một số xã mặc dù là quy mô nhỏ nhưng có từ lâu đời, nay phải sáp nhập thì sẽ ảnh hưởng đến tâm tư nguyện vọng của cán bộ và nhân dân, nên việc tuyên truyền, vận động, tạo ra sự đồng tình ủng hộ của người dân sẽ rất khó khăn.
- Khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ, chính sách rất lớn, đây là vấn đề hết sức khó khăn, phức tạp, nhạy cảm khi tiến hành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.
3. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc
3.1. Nguyên nhân khách quan
	- Thời gian triển khai thực hiện các Nghị quyết ngắn. Việc sắp xếp ĐVHC tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích và tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đối với cán bộ , công chức, người lao động dôi dư...
	- Thực hiện sắp xếp ĐVHC sẽ thay đổi kế hoạch, quy hoạch trung hạn, dài hạn của các địa phương.
3.2. Nguyên nhân chủ quan
	- Công tác quán triệt Nghị quyết, chủ trương ở một số ít cấp uỷ, tổ chức đảng còn chậm, hiệu quả thấp; một số cơ quan chưa chủ động tham mưu đề xuất giải pháp, lộ trình thực hiện. 
	- Một số văn bản hướng dẫn, quy định của bộ, ngành, trung ương còn chưa được kịp thời.
III. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY, BỐ TRÍ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG TRƯỜNG HỢP DÔI DƯ DO SẮP XẾP
1. Phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp
1.1. Tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức khác:
a) Tổ chức Đảng:
Đảng bộ của ĐVHC cấp xã mới sắp xếp tương ứng với ĐVHC mới. Ban Thường vụ huyện, thị, thành ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy của ĐVHC cấp xã mới.
b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc:
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện hiệp y thống nhất với Đảng ủy cấp xã quyết định thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của ĐVHC cấp xã mới; công nhận danh sách Ủy viên Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã (lâm thời) và tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo quy định.
c) Các Đoàn thể chính trị - xã hội:
Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của đơn vị hành chính cấp xã mới sắp xếp tương ứng với ĐVHC mới. Ban Thường vụ cấp trên trực tiếp chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch tổ chức hội của ĐVHC cấp xã mới.
1.2. Tổ chức chính quyền địa phương:
a) Đại biểu HĐND của các ĐVHC cấp xã trước khi sắp xếp hợp thành HĐND của ĐVHC cấp xã mới và tiếp tục hoạt động cho đến hết nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo quy định tại Điều 134, Điều 137 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. HĐND ĐVHC cấp xã mới sau khi sắp xếp bầu Thường trực HĐND, Ban của HĐND.
b) UBND ĐVHC cấp xã mới do HĐND bầu ra theo quy định tại Điều 134 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
1.3. Trường học, trạm y tế:
a) Ổn định tổ chức các trường học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) trên địa bàn đơn vị hành chính cấp xã thuộc phạm vi sắp xếp để không ảnh hưởng đến việc di chuyển của học sinh, đảm bảo chất lượng dạy và học, sử dụng hợp lý, tiết kiệm cơ sở vật chất hiện có của các trường học; nghiên cứu, điều chỉnh đề án sắp xếp các trường học trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện cho phù hợp với sắp xếp ĐVHC cấp xã.
b) Nhập nguyên trạng Trạm y tế cấp xã nhưng vẫn duy trì các hoạt động khám, chữa bệnh tại các vị trí cũ. Sau khi thành lập mới, Đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã phối hợp với Trung tâm y tế cấp huyện xem xét việc bố trí cơ sở khám, chữa bệnh để phục vụ nhân dân thuận lợi nhất (phương án nhập từng Trạm y tế do Trung tâm y tế cấp huyện phối hợp với UBND cấp xã xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định).
1.4. Cơ sở vật chất, công sở làm việc:
Trước mắt, giữ nguyên hiện trạng, sử dụng công sở, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức tại các ĐVHC cấp xã thuộc phạm vi sắp xếp.
Sau khi các ĐVHC cấp xã mới hình thành và đi vào hoạt động ổn định,UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, xem xét, có phương án sử dụng trụ sở làm việc và tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn ĐVHC mới, đảm bảo thuận lợi cho Nhân dân trên địa bàn.
2. Phương án bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động tại các ĐVHC cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp
2.1. Trong thời gian xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC
Tạm dừng việc bầu, phê chuẩn các chức danh cán bộ quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị của các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp từ ngày Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 có hiệu lực; trường hợp khuyết người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị mà không bố trí được người phụ trách theo quy định của pháp luật thì được bầu, bổ nhiệm chức danh đó.
2.2. Sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
Sau khi sắp xếp, tuỳ thuộc vào phân loại đơn vị hành chính, căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; Lộ trình thực hiện tinh giản biên chế, dự kiến phương án lộ trình sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, người lao động đến năm 2025 và các quy định hiện hành khácđể có phương án sắp xếp các chức danh lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp.
Các sở, ban, ngành theo phạm vi nhiệm vụ, thẩm quyền được giao hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của các địa phương khi thực hiện sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức và giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư tại các ĐVHC cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp.
2.2.1. Hiện trạng
- Tổng số hiện có 563 người (gồm: 157 cán bộ, 159 công chức, 247 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã).
- Dự kiến bố trí tại 08 ĐVHC mới theo quy định: 264 người (gồm: 88 cán bộ, 80 công chức, 96 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã)
- Dự kiến tổng số dôi dư sau sắp xếp: 299 người (gồm: 69 cán bộ, 79 công chức và 151 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã).
2.2.2. Phương án bố trí đội ngũ cán bộ, công chức 
- Đối với cán bộ: 
+ Cấp trưởng: Bố trí 01 người theo quy định; Bí thư kiêm chủ tịch HĐND hoặc Bí thư kiêm Chủ tịch UBND tại các xã có đủ điều kiện
+ Cấp phó: Phó Bí thư, Phó Chủ tịch UBND không quá 02; Phó Chủ tịch HĐND không quá 01; Phó các tổ chức chính trị - xã hội không quá 02;
+ Cấp ủy viên: không quá 19.
- Đối với công chức: Bố trí bằng tổng số công chức hiện có của các xã sắp xếp
- Đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã: Bố trí bằng số lượng quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
* Đến năm 2025, số lượng cán bộ, công chức đảm bảo đúng theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
2.2.3. Phương án giải quyết dôi dư:
- Đối với cán bộ, công chức:
+ Nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội: 32 người.
+ Tinh giản biên chế (chính sách của TW): 23 người.
+ Tuyển dụng theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ lên công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện: 21 người.
+ Bố trí sang các xã không thực hiện sắp xếp (có công chức nghỉ hưu): 72 người.
- Đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã: Thực hiện tinh giản theo Nghị quyết của HĐND tỉnh (151 người).
- Về chế độ chính sách cho số lượng cán bộ, công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã đôi dư:
+ Bố trí ngân sách đảm bảo các chế độ, chính sách tại các ĐVHC thực hiện sắp xếp.
+ Tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ giải quyết cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư.
+ Đối với cấp trưởng làm cấp phó, cấp phó bố trí làm công việc khác thì bảo lưu chức danh, chế độ, mức phụ cấp đến hết nhiệm kỳ.
IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRONG VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐVHC CẤP XÃ
1. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc triển khai thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã
1.1. Sở Nội vụ
- Cơ quan chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện các nội dung trong Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt chuẩn 50% về tiêu chuẩn đối với cả 02 tiêu chí về dân số và diện tích trong giai đoạn 2019-2021.
- Báo cáo định kỳ về tiến độ thực hiện các bước trong nội dung Đề án sắp xếp đơn vị hành chính với Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Bộ Nội vụ.
- Trực tiếp thực hiện các nội dung của đề án và đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai Đề án đảm bảo chất lượng và tiến độ của Đề án.
- Lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí thực hiện Đề án theo quy định.
- Tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố có đơn vị sáp nhập bố trí cán bộ, công chức cấp xã dôi dư.
- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn kiện toàn các chức danh cán bộ đối với các đơn vị sắp xếp lại.
1.2. Sở Tài chính 
- Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng và thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Đề án.
- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí thực hiện Đề án đảm bảo kịp tiến độ thực hiện.
- Hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật.
1.3. Công an tỉnh
- Đảm bảo công tác an ninh, giữ gìn trật tự xã hội tại các địa bàn tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính.
- Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phốvà UBND các xã đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn trong quá trình triển khai Đề án.
- Định kỳ 01 tháng một lần (hoặc đột xuất)báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh để có hướng chỉ đạo giải quyết.
1.4. Các Sở, ngành liên quan
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự thống nhất về nhận thức và thực hiện trong đội ngũ cán bộ, công chức các cấp và nhân dân ở địa phương về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.
- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình, các đơn vị chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, bố trí sắp xếp các đối tượng thuộc ngành của mình đang bố trí tại cấp xã đảm nhiệm lĩnh vực ngành sao cho phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm sắp xếp lại.
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách về phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển, phân bổ ngân sách chi thường xuyên căn cứ theo số lượng, loại hình đơn vị hành chính.
- Đối với các cơ quan có chức năng giám sát, kiểm tra cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.
1.5. UBND các huyện, thị xã, thành phố
Chủ động phối với Sở Nội vụ triển khai thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính của đơn vị mình, cụ thể:
- Thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện đúng các quy trình sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định.
- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Đề ánsắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã báo cáo UBND tỉnh xem xét, tổng hợp.
- Chú trọng công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức khi tiến hành rà soát, sắp xếp nhân sự, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức tại những đơn vị sáp nhập và được sáp nhập, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại những đơn vị hành chính mới.
- Trong thời gian thực hiện sắp xếp thì số lượng cấp phó của các đơn vị do sáp nhập, hợp nhất có thể cao hơn quy định, nhưng khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc chuyển công tác thì không bổ sung. Trường hợp điều chuyển giữ chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết thời hạn bổ nhiệm (thực hiện theo các quy định và hướng dẫn).
- Khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thì số lượng biên chế công chức của các đơn vị mới sau khi sáp nhập, hợp nhất có thể cao hơn quy định. Nhưng phải có giải pháp để bảo đảm thực hiện đúng lộ trình tinh giản biên chế đến năm 2021 theo các Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015-2016, Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017-2021. Đến năm 2025 số lượng biên chế công chức của các đơn vị hành chính cấp xã sau khi sáp nhập phải bảo đảm đúng quy định.
- Chủ động chuẩn bị xây dựng phương án nhân sự chủ chốt của chính quyền địa phương các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo phù hợp với lộ trình, kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. 
- Quan tâm công tác đào tạo lại, giúp đỡ, hỗ trợ và giải quyết thỏa đáng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, và những người hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước dôi dư do sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã của đơn vị mình.
1.6. Ủy ban nhân dân cấp xã (có liên quan)
Chủ động triển khai thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính của đơn vị mình và thực hiện đúng các quy trình sắp xếp đơn vị hành chính:
- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
- Chú trọng công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức khi tiến hành rà soát, sắp xếp nhân sự, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức sau khi sắp xếp, sáp nhập, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại đơn vị hành chính mới.
- Chủ động phối hợp, chuẩn bị xây dựng phương án nhân sự chủ chốt của chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo phù hợp với lộ trình, kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. 
- Quan tâm, giúp đỡ, phối hợp, hỗ trợ và giải quyết thỏa đáng các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, những người hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước dôi dư do sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.
2. Các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tại các ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp chủ động trong việc sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giản và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động; thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức do thay đổi địa giới ĐVHC cấp xã theo quy định.
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Trong giai đoạn hiện nay, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên là phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng nhằm tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước, giảm biên chế, hoạt động chính quyền hiệu lực, hiệu quả.
Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã từ nay đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sẽ tạo điều kiện tập trung được các nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian để quy hoạch, tập trung đầu tư mở rộng sản xuất theo hướng hiện đại, phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên, khoáng sản để phát triển; tránh đầu tư xây dựng dàn trải trong khi nhu cầu sử dụng còn hạn chế.
Đối với những đơn vị hành chính cấp xã tuy chưa đảm bảo về tiêu chí diện tích tự nhiên và quy mô dân số nhưng có những tính chất đặc thù như xã có truyền thống lịch sử lâu đời; nằm tách biệt với các ĐVHC khác, có những nét văn hoá truyền thống riêng biệt, chưa đạt sự đồng thuận của nhân dân... thì nghiên cứu để xem xét, sắp xếp vào giai đoạn hai (2021-2030).
2. Kiến nghị, đề xuất
2.1. Đề nghị Hội đồng thẩm định Trung ương: Thống nhất Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019 – 2021.
2.2. Đề nghị Bộ Nội vụ:
- Phối hợp Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung sau:
+ Đối với cấp phó: Đồng ý cho số lượng cấp phó vượt số lượng theo quy định hiện hành trong giai đoạn từ khi sắp xếp đến đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025 – 2030.
+ Đối với trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội khi thôi giữ chức vụ thì được xác định là cán bộ hay trở thành người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Nội dung này chưa được đề cập trong Nghị quyết số 653.
+ Cho bảo lưu các chế độ, chính sách cấp trưởng (lương, phụ cấp nếu có…) đến hết năm 2025 đối với số cán bộ, công chức cấp trưởng sau khi sắp xếp phải xuống làm cấp phó.
- Tham mưu Chính phủ ban hành thêm chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp nhằm đảm bảo quyền lợi, khuyến khích những người đã có cống hiến lâu năm có nguyện vọng xin nghỉ.
- Phối hợp cùng Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ hỗ trợ ngân sách cho các địa phương có số ĐVHC phải sắp xếp để giải quyết số cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư sắp xếp; xây dựng một số hạ tầng thiết yếu đảm bảo đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương sớm ổn định để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội sau sắp xếp.
Trên đây là nội dung Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019 - 2021, kính trình các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định để triển khai thực hiện, nhằm đảm bảo kịp Đại hội Đảng các cấp vào năm 2020./.
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1. Thống kê hiện trạng ĐVHC cấp xã theo các Phụ lục 2A, 2B.
2. Phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã theo các Phụ lục 4B-1, 4B-2, … 4B-8.
3.Các bản đồ hiện trạng của ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp và các ĐVHC cùng cấp có liên quan đến việc sắp xếp.
4. Các bản đồ phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã.
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